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Bản án số: 55/2023/DS-ST.
Ngày: 26-7-2023.
V/v: “Tranh chấp hơp đông dân sư vê vay tài sản”.

NHÂN DANH
NƯƠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY BĂC, TINH BÊN TRE

- Thanh phân Hôi đông xet xư sơ thâm gôm co:
Thâm phan - Chu toa phiên toa: Ông Nguyễn Văn Nguyên.
Cac Hôi thâm nhân dân:

+ Ông Nguyễn Chi Hưu.
+ Ông Hô Văn Thai.

- Thư ky phiên toa: Bà Nguyễn Quynh Như - Thư ký Toa án nhân dân
huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre.

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tai tru sơ Toa án nhân dân huyên Mỏ Cày Băc,
tinh Bên Tre, Toa án nhân dân huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre xet xư sơ thâm
công khai vu án thu lý số: 126/2023/TLST-DS ngày 09 tháng 5 năm 2023 vê viêc:
“Tranh chấp hơp đông dân sư vê vay tai san” theo Quyêt đinh đưa vu án ra xet xư
số: 45/2023/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 6 năm 2023, Quyêt đinh hoan phiên toa
số: 100/2023/QĐST-DS ngày 10/7/2023 giưa các đương sư:

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị P - Sinh năm: 1971, đia chi: Khu phố P, thi
trấn P, huyên M, tinh Bên Tre.

Người đại diện theo uy quyên cua nguyên đơn: Ông Trần Văn B - Sinh năm:
1962; đia chi: Khu phố P, thi trấn P, huyên M, tinh Bên Tre (co măt).

- Bị đơn:

+ Ông Võ Văn D - Sinh năm: 1976; đia chi: Ấp P, xa H, huyên M, tinh Bên
Tre (văng măt).

+ Bà Bạch Thị K - Sinh năm: 1954; đia chi: Ấp P, xa H, huyên M, tinh Bên
Tre (co măt).

NỘI DUNG VU ÁN:



Tại đơn khơi kiện, ban tư khai, trong giai đoạn chuân bị xét xử sơ thâm,
nguyên đơn, người đại diện theo uy quyên cua nguyên đơn trinh bay:

Ngày 18 tháng 6 năm 2022, bà P co cho ông D, bà K (mẹ ông D) vay
500.000.000VNĐ (năm trăm triêu đông), thời han vay là 12 (mười hai) tháng, lai
suất là 3%/tháng, viêc vay tiên co làm môt tờ giấy mươn tiên cung ngày, co chư ký
cua ông D. Ông D, bà K co trả tiên lai đươc môt tháng vơi số tiên lai là
15.000.000VNĐ (mười lăm triêu đông); viêc trả tiên lai không co làm giấy tờ. Hai
bên co làm hơp đông thê chấp quyên sư dung đất ngày 18/6/2022, không co công
chứng, chứng thưc, không co đăng ký thê chấp theo quy đinh cua pháp luật và ông
D co giao giấy chứng nhận quyên sư dung đất mang tên hô ông Võ Văn C, bà Bach
Thi K nhưng thưc chất đây là hơp đông vay tài sản.

Do ông D, bà khuyên chưa trả đươc khoản tiên gốc nào nên bà P yêu câu ông D, bà
K phải trả số tiên gốc là 500.000.000VNĐ (năm trăm triêu đông) và tiên lai vơi
mức lai suất 1,5%/tháng kê tư ngày 19/8/2022 cho đên khi giải quyêt xong vu án;
đông thời bà P đông ý trả lai giấy chứng nhận quyên sư dung đất số BM 819664,
số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH02609 do Ủy ban nhân dân huyên M, tinh Bên
Tre cấp ngày 06/6/2013 cho hô ông Võ Văn C, bà Bach Thi K đối vơi thưa đất số
68, tờ bản đô số 24, tọa lac tai ấp P, xa H, huyên M, tinh Bên Tre.

Bị đơn la ông Võ Văn D văng măt trong giai đoạn chuân bị xét xử sơ thâm, không
gửi văn ban trinh bay y kiên vê cac nôi dung co liên quan đên vu an.

Tại Ban tư khai va trong qua trinh giai quyêt vu an, bị đơn la ba Bạch Thị K trinh
bay: Bà không co vay cua bà P số tiên là 500.000.000VNĐ (năm trăm triêu đông),
bà không biêt bà P là ai, riêng ông D (con ruôt cua bà) co vay tiên cua bà P hay
không thi bà không biêt. Bà không đông ý vơi yêu câu khơi kiên cua bà P. Sau khi
xem chư ký, ghi họ tên Bach Thi K tai hơp đông thê chấp quyên sư dung đất ngày
18/6/2022 do nguyên đơn cung cấp thi bà K thưa nhận đo là chư ký, chư viêt cua
bà nhưng bà K cho răng: Viêc bà ký tên là đê làm thu tuc chuyên quyên sư dung
đất lai cho bà vi ông C đa chêt chứ bà không biêt đo là hơp đông thê chấp đê ông D
vay tiên.

Tại phiên toa sơ thâm:

Nguyên đơn rut yêu câu khơi kiên đối vơi bà K, nguyên đơn không yêu câu
bà K phải co nghia vu liên đơi vơi ông D trả số nơ gốc là 500.000.000VNĐ (năm
trăm triêu đông) và tiên lai vơi mức lai suất là 1,5%/tháng kê tư ngày 19/8/2022.
Nguyên đơn chi yêu câu ông D trả nơ gốc là 500.000.000VNĐ (năm trăm triêu
đông) và tiên lai vơi mức lai suất là 1,5%/tháng kê tư ngày 18/6/2022 cho đên khi
giải quyêt xong vu án, nguyên đơn đông ý trư số tiên lai đa nhận là
15.000.000VNĐ (mười lăm triêu đông) vào tổng số tiên lai mà bi đơn phải trả cho
nguyên đơn; nguyên đơn đông ý trả lai giấy chứng nhận quyên sư dung đất số BM



819664, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH02609 cho bi đơn và huy bỏ hơp đông
thê chấp quyên sư dung đất ngày 18/6/2022.

Bi đơn là bà Bach Thi K giư nguyên lời trinh bày như trong giai đoan chuân
bi xet xư. Ông Võ Văn D văng măt tai phiên toa.

NHÂN ĐINH CỦA TOÀ ÁN:

[1] Bà P co đơn khơi kiên tranh chấp hơp đông dân sư vê vay tài sản vơi bi
đơn là ông D, bà K co đia chi tai ấp P, xa H, huyên M, tinh Bên Tre nên Toa án
nhân dân huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre thu lý, giải quyêt là phu hơp vơi quy
đinh tai các điêu 26, 35, 39 cua Bô luật Tố tung dân sư năm 2015.

[2] Ông D đươc tống đat hơp lê các văn bản tố tung theo quy đinh tai Điêu
179 cua Bô luật Tố tung dân sư năm 2015 nhưng văng măt tai các phiên hoa giải;
đông thời người đai diên theo uy quyên cua nguyên đơn co đơn đê nghi không hoa
giải nên vu án thuôc trường hơp không hoa giải đươc theo quy đinh tai Điêu 207
cua Bô luật Tố tung dân sư năm 2015. Ông D văng măt tai phiên toa sơ thâm lân
thứ hai nên Toa án tiên hành xet xư văng măt ông D là phu hơp vơi quy đinh tai
Điêu 227, 228 cua Bô luật Tố tung dân sư năm 2015.

[3] Nguyên đơn rut đơn khơi kiên đối vơi bà K là hoàn toàn tư nguyên, phu
hơp vơi quy đinh cua pháp luật nên Hôi đông xet xư đinh chi giải quyêt đối vơi yêu
câu mà nguyên đơn đa rut đơn khơi kiên đối vơi bà K.

[4] Vê nôi dung vu án:

[4.1] Bà P cho răng co cho ông D vay 500.000.000VNĐ (năm trăm triêu
đông) vơi mức lai suất 3%/tháng vào ngày 18/6/2022, cho đên nay ông D vân chưa
trả đươc khoản nơ gốc nào cho bà P; ông D văng măt trong quá trinh giải quyêt vu
án, không gưi văn bản trinh bày ý kiên vê các nôi dung co liên quan đên vu án,
cung như phản đối đối vơi lời trinh bày, yêu câu khơi kiên cua bà P; không cung
cấp đươc tài liêu, chứng cứ chứng minh co trả cho bà P khoản nơ gốc nào trong khi
đo lời trinh bày cua bà P là phu hơp vơi các tài liêu, chứng cứ co trong hô sơ vu án
cung như nôi dung Giấy mươn tiên ngày 18/6/2022 nên co cơ sơ đê xác đinh ông D
co vay cua bà P 500.000.000VNĐ (năm trăm triêu đông) vơi mức lai suất là
3%/tháng và chưa trả đươc khoản nơ gốc cho bà P.

[4.2] Vê tiên lai: Mức lai suất 3%/tháng mà các bên thỏa thuận và đươc ghi
nhận tai Giấy mươn tiên ngày 18/6/2022 là vươt quá lai suất giơi han đươc phep
thỏa thuận tai khoản 1 Điêu 468 cua Bô luật Dân sư (20%/năm) nên phân lai suất
vươt quá không co hiêu lưc; tuy nhiên, tai phiên toa sơ thâm, bà P chi yêu câu ông
D phải trả tiên lai vơi mức lai suất 1,5%/tháng kê tư ngày 18/6/2022 đên ngày xet
xư là phu hơp vơi quy đinh tai khoản 1 Điêu 468 cua Bô luật Dân sư nên chấp



nhận. Phân tiên lai đươc tinh như sau: 500.000.000VNĐ x 1,5%/tháng x 13 tháng
08 ngày = 99.500.000VNĐ (chin mươi chin triêu năm trăm ngàn đông) tiên lai,
nhưng đươc trư vào số tiên lai mà bà P đa nhận là 15.000.000VNĐ (mười lăm triêu
đông), như vậy ông D con phải trả 84.500.000VNĐ (tám mươi bốn triêu năm trăm
ngàn đông tiên lai).

[4.3] Hơp đông thê chấp quyên sư dung đất ngày 18/6/2022, không co công
chứng, chứng thưc, không đăng ký thê chấp là không phu hơp vơi quy đinh cua
pháp luật. Tai đơn khơi kiên, đơn rut đơn khơi kiên bà P cho răng tuy ký hơp đông
thê chấp quyên sư dung đất nhưng thưc chất đo là hơp đông vay tài sản nên bà P
đông ý trả lai giấy chứng nhận quyên sư dung đất và huy hơp đông thê chấp quyên
sư dung đất ngày 18/6/2022, đây là sư tư nguyên cua bà P, đông thời đê đảm bảo
viêc giải quyêt vu án toàn diên cân buôc bà P trả lai giấy chứng nhận quyên sư
dung đất cho bà K, ông D và huy hơp đông thê chấp quyên sư dung đất ngày
18/6/2022.

[5] Vê án phi dân sư sơ thâm: Yêu câu cua bà P đươc chấp nhận nên bà P
không phải chiu án phi dân sư sơ thâm. Ông D phải chiu án phi dân sư sơ thâm co
giá ngach là: 20.000.000VNĐ + 4% cua số tiên 184.500.000VNĐ =
27.380.000VNĐ (hai mươi bảy triêu ba trăm tám mươi ngàn đông).

Vi cac lẽ trên,

QUYÊT ĐINH:

Căn cứ vào các điêu 357, 466, 468 cua Bô luật Dân sư năm 2015; các điêu 5,
147, 217, 219, 244, 271, 273 cua Bô luật Tố tung dân sư năm 2015; Điêu 26 cua
Nghi quyêt số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 cua Ủy ban
thường vu Quốc Hôi quy đinh vê mức thu, miên, giảm, thu, nôp, quản lý và sư
dung án phi và lê phi Toa án. Tuyên:

1/ Đinh chi giải quyêt yêu câu khơi kiên cua bà Nguyên Thi P vê viêc yêu
câu bà Bach Thi K phải co nghia vu liên đơi vơi ông Võ Văn D trả số nơ gốc là
500.000.000VNĐ (năm trăm triêu đông) và tiên lai vơi mức lai suất là 1,5%/tháng
kê tư ngày 19/8/2022.

2/ Buôc ông Võ Văn D co nghia vu trả cho bà Nguyên Thi P số nơ gốc là
500.000.000VNĐ (năm trăm triêu đông) và 84.500.000VNĐ (tám mươi bốn triêu
năm trăm ngàn đông) tiên lai.

3/ Kê tư ngày 27 tháng 7 năm 2023 cho đên khi thi hành án xong tất cả các
khoản tiên, hàng tháng bên phải thi hành án con phải chiu khoản tiên lai cua số tiên
con phải thi hành án theo mức lai suất quy đinh tai khoản 2 Điêu 468 Bô luật Dân
sư năm 2015.



4/ Buôc bà Nguyên Thi P co nghia vu trả lai cho bà Bach Thi K, ông Võ Văn
D Giấy chứng nhận quyên sư dung đất số: BM 819664, số vào sổ cấp giấy chứng
nhận: CH02609 do Ủy ban nhân dân huyên M, tinh Bên Tre cấp ngày 06/6/2013
cho hô ông Võ Văn C, bà Bach Thi K đối vơi thưa đất số 68, tờ bản đô số 24, tọa
lac tai ấp P, xa H, huyên M, tinh Bên Tre.

5/ Huy bỏ Hơp đông thê chấp quyên sư dung đất ngày 18/6/2022 giưa bà
Nguyên Thi P vơi ông Võ Văn D, bà Bach Thi K.

6/ Vê án phi dân sư sơ thâm:

6.1) Hoàn trả lai cho bà Nguyên Thi P số tiên tam ứng án phi dân sư sơ thâm
đa nôp là: 12.500.000VNĐ (mười hai triêu năm trăm ngàn đông) theo biên lai thu
tam ứng án phi, lê phi Toa án số: 0005147 ngày 09/5/2023 cua Chi cuc Thi hành án
dân sư huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre.

6.2) Buôc ông Võ Văn D co nghia vu nôp 27.380.000VNĐ (hai mươi bảy
triêu ba trăm tám mươi ngàn đông) tiên án phi dân sư sơ thâm.

7/ Vê quyên kháng cáo đối vơi bản án: Bà P, bà K co quyên kháng cáo bản
án này trong thời han mười lăm ngày kê tư ngày tuyên án; riêng ông D văng măt
tai phiên toa co quyên kháng cáo bản án này trong thời han mười lăm ngày kê tư
ngày nhận đươc bản án hoăc ngày bản án đươc niêm yêt đê yêu câu Toa án nhân
dân tinh Bên Tre giải quyêt lai vu án theo thu tuc phuc thâm.

8/ Bản án đươc thi hành theo quy đinh tai Điêu 2 cua Luật Thi hành án dân
sư thi người đươc thi hành án dân sư, người phải thi hành án dân sư co quyên thỏa
thuận thi hành án, quyên yêu câu thi hành án, tư nguyên thi hành án hoăc bi cương
chê thi hành án theo quy đinh tai các điêu 6, 7, 7a và 9 cua Luật Thi hành án dân sư;
thời hiêu thi hành án đươc thưc hiên theo quy đinh tai Điêu 30 cua Luật Thi hành
án dân sư./.

Nơi nhân: TM. HỘI ĐÔNG XET XƯ SƠ THÂM
- Các đương sư; THÂM PHÁN - CHỦ TOA PHIÊN TÒA
- VKSND huyên Mỏ Cày Băc; (Đa ký)
- Chi cuc T.H.A.D.S huyên Mỏ Cày Băc; Nguyễn Văn Nguyên
- Phong KTNV và T.H.A-TAND tinh Bên Tre;
- Lưu: Hô sơ vu án, Vp, Bp.


